THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Rèn kĩ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5

2. Bộ môn (lĩnh vực) áp dụng sáng kiến: Tiếng Việt

3. Tác giả: 

Họ và tên: Phan Thị Hòa  - Nữ    

Điện thoại:0983842243
Ngày tháng/năm sinh:  13/09/1970      Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Chức vụ, đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng                      

4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Ngọc Châu 

Địa chỉ: Số 3 Trần Thánh Tông - Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0220 3838233
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Ngọc Châu 
Địa chỉ: Số 3 Trần Thánh Tông - Thành phố Hải Dương

6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

Học sinh lớp 5 học phân môn Tập làm văn.

7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2018-2019.
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TÓM TẮT NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN

Tên Sáng kiến: Rèn kĩ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5

Chuyên môn đào tạo của tác giả: Đại học Sư phạm Tiểu học

Chuyên môn tác giả được phân công năm học 2018-2019: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn 4,5 và chỉ đạo dạy buổi 2.

1. Thời gian, đối tượng, điều kiện:
- Bắt đầu triển khai nghiên cứu: tháng 09  năm 2018

- Khảo sát (KS) đầu vào: tháng 11 năm 2018

+ Đối tượng KS: học sinh lớp 5 + Số lượng KS: 75 học sinh

+ Nội dung khảo sát: Viết đoạn văn ngắn miêu tả ngoại hình người thân.

- Khảo sát đầu ra: tháng 01 năm 2019

+ Đối tượng KS: Học sinh lớp 5 + Số lượng KS: 75 học sinh

+ Nội dung khảo sát: Viết đoạn văn miêu tả người thân yêu nhất.

- Đơn vị, thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: 
+ Tên đơn vị: Trường Tiểu học Ngọc Châu- Thành phố Hải Dương

+ Thời gian: Từ tháng 9/2018 đến tháng 1/2019.

- Đối tượng áp dụng: Học sinh lớp 5 học phân môn Tập làm văn

- Điều kiện cần thiết để áp dụng: Trường Tiểu học với việc dạy và học Tập làm văn lớp 5.

2. Lí do nghiên cứu: 
Làm thế nào để một học sinh làm tốt một bài văn miêu tả, tiết học Tập làm văn nhẹ nhàng đối với học sinh và cả giáo viên mà có hiệu quả chất lượng là điều hết sức cần thiết. Tôi chọn đề tài: “Rèn kĩ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5” với hy vọng đề tài sẽ phục vụ cho quá trình giảng dạy phân môn tập làm văn.

3. Các tồn tại trước khi có SK, nguyên nhân:  

Hầu hết khi dạy tập làm văn miêu tả người ở lớp 5, giáo viên chỉ hình thành cho học sinh hiểu biết về thể loại, các kĩ năng làm bài là qua phân tích bài văn mẫu. Thậm chí để đối phó với việc học sinh làm bài kém, để đảm bảo chất lượng bài kiểm tra nhiều giáo viên cho học sinh học thuộc một số bài mẫu để khi gặp đầu bài tương tự, các em cứ thế chép ra. Giáo viên chưa thực sự rèn cho học sinh các kĩ năng làm bài, kĩ năng quan sát, tưởng tượng, kĩ năng viết câu văn sinh động, gợi cảm, kĩ năng viết đoạn văn đảm bảo tính liên kết chặt chẽ về ý. 

        Khi học văn miêu tả người, các em thường chán, không muốn học, không biết làm bài, không hình dung được người định tả như thế nào? không biết cách dùng từ để diễn đạt được suy nghĩ trước người đó. Cũng vì thế mà các bài văn về miêu tả người các em viết rất kém, kết quả thấp. 
4. Các biện pháp đề ra: (Chỉ nêu tên các biện pháp, điểm mới)

4.3.1. Nắm vững mục tiêu, yêu cầu nội dung từng tiết dạy trong quá trình dạy học văn miêu tả người 

4.3.2. Đảm bảo yêu cầu quan sát người được miêu tả

4.3.3. Xây dựng nội dung bài (Lựa chọn để sắp xếp ý để miêu tả)

4.3.4 Tập cho học sinh viết những câu văn có hình ảnh và sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học. 

4.3.5  Bộc lộ cảm xúc trong bài văn

4.3.7 Một số bài tập bổ trợ luyện viết văn tả người cho học sinh Lớp 5

5. Hiệu quả mang lại: 

         Học sinh hứng thú học tập hơn. Trong giờ học các em tập trung say sưa phát huy tính tích cực của mình. Có thể nói rằng học sinh đã không còn ngại khi học văn miêu tả người. Các em làm bài một cách chủ động ý văn, lời văn, giọng văn phù hợp, đầy đủ, giàu cảm xúc. 

6. Khuyến nghị: 
- Để học sinh lớp 5 có kĩ năng viết văn tả người, giáo viên phải có trình độ nhất định về kiến thức, phải có lòng nhiệt tình, sự tận tâm với nghề,  linh hoạt sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học tích cực.
- Thường xuyên tự bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để vận dụng các phương pháp dạy học mới, tiên tiến vào quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục.
TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

           Trong nhiều năm giảng dạy ở Lớp 5 và làm quản lý chuyên môn, tôi nhận thấy chất lượng giảng dạy môn Tiếng Việt được phản ánh rõ nét nhất ở phân môn Tập làm văn. Song khi tiến hành giảng dạy môn Tiếng Việt nhất là môn Tập làm văn, học sinh vận dụng các kiến thức Tiếng Việt để tạo lập văn bản mới còn rất hạn chế, kĩ năng sử dụng từ, lập câu, lập đoạn chưa tốt, câu văn thiếu hình ảnh, thiếu cảm xúc. Chất lượng bài văn còn thấp so với yêu cầu.

Làm thế nào để một học sinh làm tốt một bài văn miêu tả, tiết học Tập làm văn nhẹ nhàng đối với học sinh và cả giáo viên là điều hết sức cần thiết. Giúp học sinh rèn luyện các kĩ năng Tiếng Việt vận dụng vào việc viết văn  miêu tả người theo yêu cầu tối thiểu sau khi hoàn thành chương trình bậc Tiểu học là một vấn đề cần quan tâm, trăn trở của các thầy cô giáo.

         Chính vì vậy tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Rèn kĩ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5” với hy vọng đề tài sẽ phục vụ cho quá trình giảng dạy phân môn tập làm văn.

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

     
2.1. Điều kiện: Trường Tiểu học  với việc dạy và học Tập làm văn lớp 5.

    
2.2. Thời gian: Từ tháng 9/ 2018 của năm học 2018-2019
     
2.3. Đối tượng: Nghiên cứu việc dạy học tập làm văn miêu tả người - lớp 5, đề xuất một số biện pháp rèn kĩ năng văn  tả người cho học sinh lớp 5

3. Nội dung sáng kiến (cần làm rõ):
Sáng kiến đưa ra một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tả người.          
3.1. Nắm vững mục tiêu, yêu cầu nội dung từng tiết dạy trong quá trình dạy học văn miêu tả ngư​ời.
3.2. Đảm bảo yêu cầu quan sát ngư​ời đ​ược miêu tả:

Trong quá trình hướng dẫn các em quan sát, giáo viên phải đồng thời, khéo léo, gợi mở để các em huy động vốn sống, khả năng tưởng tượng và tình cảm giúp cho việc quan sát được tốt hơn.
3.3. Xây dựng nội dung bài (Lựa chọn để sắp xếp ý để miêu tả):
3.4. Tập cho học sinh viết những câu văn có hình ảnh và sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học.
3.5. Bộc lộ cảm xúc trong bài văn.

3.6. Chấm, chữa và trả bài viết.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến
Áp dụng những biện pháp mà tôi đưa ra để “rèn kĩ năng viết văn  tả người cho học sinh lớp 5” tôi thấy kết quả thể hiện khá rõ nét. Học sinh hứng thú học tập hơn. Trong giờ học các em tập trung say sưa phát huy tính tích cực của mình. Có thể nói rằng học sinh đã không còn ngại khi học văn miêu tả người. Các em làm bài một cách chủ động ý văn, lời văn, giọng văn phù hợp, đầy đủ, giàu cảm xúc. 
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.
 Để “Rèn kĩ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5” thì giáo viên cần có nhận thức đúng về lý luận đổi mới phương pháp dạy học, phải biết kết hợp trong việc giúp học sinh lĩnh hội tri thức, hình thành kỹ năng và phát triển tâm sinh lý. 

- Giáo viên phải có trình độ nhất định về kiến thức, phải linh hoạt sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Giáo viên luôn coi học sinh là trung tâm của mọi hoạt động để phát huy được tính tích cực của học sinh.

- Giáo viên phải có lòng nhiệt tình, sự tận tâm với nghề, đức tính chịu khó kiên trì, có sự đầu tư thích đáng cho việc nghiên cứu tài liệu phục vụ bài dạy ở mỗi tiết học của học sinh.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Tiếng Việt là tiếng nói phổ thông, tiếng nói dùng trong giao tiếp chính thức của cộng đồng các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Bởi thế dạy Tiếng Việt có vai trò cực kỳ quan trọng. Những thay đổi quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục đòi hỏi những yêu cầu mới trong dạy môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng. Làm thế nào để Tiếng Việt ngày càng trở thành công cụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới cho sự phát triển giáo dục. Việc dạy Tiếng Việt được tiến hành song song với hai chức năng của ngôn ngữ, vừa là công cụ của tư duy vừa là công cụ để giao tiếp qua 4 kĩ năng: nghe, đọc, nói, viết trong các phân môn đặc biệt là môn Tập làm văn.
Trong nhiều năm giảng dạy ở Lớp 5 và làm quản lý chuyên môn, tôi nhận thấy chất lượng giảng dạy môn Tiếng Việt được phản ánh rõ nét nhất ở phân môn Tập làm văn. Bản thân phân môn Tập làm văn là một hoạt động tích hợp các tri thức của các phân môn khác. Song khi tiến hành giảng dạy môn Tiếng Việt nhất là môn Tập làm văn, học sinh vận dụng các kiến thức Tiếng Việt để tạo lập văn bản mới còn rất hạn chế, kĩ năng sử dụng từ, lập câu, lập đoạn chưa tốt, câu văn thiếu hình ảnh, thiếu cảm xúc. Chất lượng bài văn còn thấp so với yêu cầu.

Làm thế nào để một học sinh làm tốt một bài văn miêu tả, tiết học Tập làm văn nhẹ nhàng đối với học sinh và giáo viên. Tôi nhận thấy điều hết sức cần thiết là phải có biện pháp cụ thể để giúp học sinh rèn luyện các kĩ năng viết văn miêu tả người theo yêu cầu tối thiểu sau khi hoàn thành chương trình bậc Tiểu học.

Qua nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn về đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học, các hướng dẫn của ngành tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Rèn kĩ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5” với hy vọng đề tài đề tài sẽ phục vụ cho quá trình giảng dạy phân môn tập làm văn.

 2. Cơ sở lý luận của vấn đề

    2.1 Cơ sở lý luận:

       Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc dạy học phân môsn tập làm văn nói chung và dạy học thể loại văn bản miêu tả người - lớp 5 nói riêng như: 

2.1.1. Các giai đoạn của hoạt động lời nói và các kĩ năng làm văn:

Hoạt động lời nói là bao gồm một cấu trúc động bao gồm bốn giai đoạn kế tiếp nhau: Định hướng, lập chương trình, thực hiện hóa chương trình và kiểm tra. Cấu trúc này đã được vận dụng triệt để khi xây dựng hệ thống kĩ năng làm văn.

Mỗi đề bài Tập làm văn đều xác định một nhiệm vụ giao tiếp việc định hướng trong giao tiếp sẽ thực hiện dưới dạng tìm hiểu đề bài, xác định tư tưởng của bài viết.

Ứng với các giai đoạn lập chương trình là kĩ năng lập ý, tìm ý, xây

dựng dàn ý. Việc làm này sẽ giúp học sinh trình bày đầy đủ, mạch lạc. Khi

 lập dàn ý phải xác định được ý chủ đạo và sắp xếp ý theo trình tự nhất định.

Ứng với các giai đoạn hiện thực hóa chương trình là kĩ năng nói (viết) thành đoạn, bài, nó gồm các kĩ năng bộ phận như dùng từ, đặt câu, viết đoạn, viết bài.

Ứng với các giai đoạn kiểm tra kết quả gồm nhóm kĩ năng là kĩ năng phát hiện lỗi và kĩ năng sửa chữa lỗi.

2.1.2. Các dạng lời nói và Tập làm văn:

Lời nói được chia ra thành lời nói miệng và lời viết . Vì vậy kĩ năng Tập làm văn được chia ra thành kĩ năng nói và viết.

Kĩ năng nói được được hình thành trước kĩ năng viết nhờ giao tiếp tự nhiên. Lời nói miệng có hai dạng: hội thoại và độc thoại. Vì vậy, các bài tập luyện nói trong giờ Tập làm văn sẽ được chia ra: nói trong hội thoại và độc thoại.

Kĩ năng viết là sản phẩm của quá trình học tập. Nó là một phương tiện học tập và giao tiếp có hiệu quả. Năng lực viết chứng tỏ trình độ văn hoá, văn minh của một người. Tập làm văn có vai trò hàng đầu trong việc phát triển kĩ năng này.

2.1.3. Ngữ pháp văn bản và ứng dụng vào dạy Tập làm văn :

2.1.3.1 Tính thống nhất của văn bản và việc dạy Tập làm văn.

Để tạo lập một văn bản phải tạo nên tính thống nhất thể hiện ở cả hai mặt: sự liên kết về nôi dungvà liên kết hình thức. Sự liên kết này có được là nhờ tính hướng đích của văn bản. Vì vậy để rèn kĩ năng viết văn cho học sinh chúng ta phải giúp học sinh xác định mục đích chủ đề của bài viết và duy trì chủ đề này suốt bài viết. Mặt khác liên kết nội dung là khó nhận. Chính vì vậy khi dạy Tập làm văn chúng ta phải coi trọng đến cả hình thức ngôn từ và lô gíc của các ý trong bài.

Bên cạnh liên kết nội dung ngữ pháp văn bản còn chỉ ra cả một hệ thống các biện pháp liên kết hình thức. Nó là sự biểu hiện ra bên ngoài của liên kết nội dung. Bên cạnh duy trì nội dung chủ đề, văn bản còn phải có sự phát triển. Chủ đề cần phải được triển khai. Các đề bài Tập làm văn cần phải chỉ ra các hướng triển khai theo trật tự thời gian, trật tự không gian, toàn thể đến bộ phận, trật tự tâm lí.

2.1.3.2 Hai bình diện ngữ nghĩa của văn bản.

Trước hết đó là nội dung miêu tả hay còn gọi là nội dung sự vật là những hiểu biết, những nhận thức về thế giới xung quanh về xã hội và chính bản thân con người. Nội dung này tạo thành nghĩa sự vật của văn bản.

Tiếp theo là nội dung thông tin về những cảm xúc tình cảm thái độ của người viết đối với đối tượng được đề cập tới . Nội dung này tạo nên nghĩa liên cá nhân của văn bản.

2.1.3.3 Đoạn văn và cấu trúc của đoạn văn

Đoạn văn là một bộ phận của văn bản bao gồm một số câu liên kết với nhau thể hiện một cách tương đối trọn vẹn về một tiểu chủ đề.

Một số kiểu cấu trúc đoạn văn:
+ Cấu trúc diễn dịch là cấu trúc của những đoạn văn mà tiểu chủ đề được phát triển theo hướng từ khái quát đến cụ thể. Câu đầu là câu chủ đề các câu
còn lại cụ thể hoá nội dung khái quát của câu mở đầu đó.

+ Cấu trúc quy nạp là kiểu cấu trúc ngược với diễn dịch. Tiểu chủ đề của đoạn phát triển theo hướng từ cụ thể đến khái quát. Câu cuối đoạn đóng vai trò quan trọng.

+ Cấu trúc song song là kiểu cấu trúc mà các câu trong đoạn đều có tầm quan trọng như nhau trong việc thể hiện tiểu chủ đề của đoạn. Loại cấu trúc này không có câu chủ đề.

+ Cấu trúc phối hợp: Thường gặp ba kiểu sau:

- Sự phối hợp giữa cấu trúc diễn dịch và song song.

- Sự phối hợp giữa cấu trúc song song và quy nạp.

- Sự phối hợp giữa cấu trúc diễn dịch với quy nạp.

           2.2. Cơ sở thực tế:

            Bài Tập làm văn nói chung và bài tập làm văn miêu tả người nói riêng ở lớp 5 là sản phẩm của sự tổng hợp nhiều kiến thức, kĩ năng tiếp nhận trong quá trình học tập, từ đó nâng cao năng lực tư duy, giáo dục tình cảm, mĩ cảm cho học sinh. Do nhận thức nổi bật của học sinh tiểu học là tư duy cụ thể, khả năng diễn đạt của các em còn hạn chế. Vì vậy Tập làm văn là môn học khó đối với học sinh, khó dạy đối với giáo viên. Tuy nhiên, các đề bài Tập làm văn ở sách giáo khoa và các vở bài tập đã được chọn lọc rất kĩ càng, nội dung yêu cầu gần gũi và sát thực với đời sống, học tập lao động và sinh hoạt của các em. Các đề bài Tập làm văn miêu tả người được sắp xếp theo hệ thống (theo dạng mở). Nhưng thực tế giảng dạy cho thấy, ngoài ưu điểm mang lại hiệu quả nhất định vẫn còn khá nhiều nhược điểm. Vì vậy để có bài văn miêu tả người có kết quả tốt, chúng ta cần có phương pháp dạy học phù hợp theo nội dung, yêu cầu của từng bài nhằm giúp học sinh rèn luyện phương pháp suy nghĩ, kĩ năng quan sát tư duy sáng tạo và cuối cùng là kĩ năng diễn đạt cho các em. Bồi dưỡng cho các em kĩ năng làm bài văn miêu tả người tốt, lột tả được vẻ đẹp nội dung mang tính hiện thực, giúp các em tự tin hơn với khả năng quan sát, nhìn nhận của mình. Đó cũng chính là mục tiêu của mỗi giáo viên trong dạy học văn miêu tả người. 
3. Thực trạng của vấn đề: 

Trên thực tế, thực trạng và giải pháp về việc vận dụng hệ thống các phương dạy học trong phân môn Tập làm văn đã đư​ợc nhiều thầy cô đề cập, nghiên cứu, như​ng các giải pháp đưa ra không thể tháo gì được tất cả những khó khăn trong việc dạy học Tập làm văn nói chung, dạy văn tả người nói riêng. 

Để giúp học sinh đạt kết quả cao phân môn Tập làm văn, tôi quyết định tiến hành tìm hiểu và đúc rút được một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tả người theo các nội dung sau:
 3.1. Nắm vững mục tiêu, yêu cầu nội dung từng tiết dạy trong quá trình dạy học văn miêu tả ngư​ời.
3.2. Đảm bảo yêu cầu quan sát ngư​ời đ​ược miêu tả.

3.3. Xây dựng nội dung bài (Lựa chọn để sắp xếp ý để miêu tả).
3.4. Tập cho học sinh viết những câu văn có hình ảnh và sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học.

3.5. Bộc lộ cảm xúc trong bài văn:
3.6. Chấm, chữa và trả bài viết:

4. Các biện pháp thực hiện:
4.1. Điều tra thực trạng:

4.1.1 Ưu điểm:
Trong chương trình sách giáo khoa hiện hành nội dung và phương pháp dạy môn Tập làm văn có nhiều thay đổi đáng kể. Chính điều đó đã góp phần tạo nên một số ưu điểm nổi bật ở cả nội dung và phương pháp dạy học.

Chúng ta chỉ xét riêng về mạch kiến thức về dạy văn tả người ở lớp 5 cũng có thể thấy rõ điều đó.

Trước hết về nội dung, học sinh đã được trang bị những kiến thức lý thuyết về văn tả người. Đó là những hiểu biết về thể loại, cấu tạo bài văn, trình tự miêu tả, cách quan sát. Các kiến thức này sách giáo khoa không trình bày như những kết quả có sẵn mà xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập để hướng dẫn học sinh thực hiện những hoạt động nhằm chiếm lĩnh kiến thức và phát triển kĩ năng. Học sinh phải khảo sát văn bản, thảo luận tìm ra các kiến thức cần ghi nhớ.

Chương trình sách giáo khoa cũng chú ý rèn kĩ năng viết văn tả người cho học sinh trên cơ sở quy trình sản sinh ngôn bản đó là:

- Kĩ năng định hướng văn bản ( nhận diện văn bản tả người, phân tích đề bài văn tả người).

- Kĩ năng tìm ý và lập dàn ý.

- Kĩ năng xây dựng đoạn văn tả người, liên kết các đoạn văn thành bài văn tả người.

 Đặc biệt kĩ năng xây dựng đoạn văn theo yêu cầu được chú trọng hơn cả như cách  xây dựng đoạn mở bài (Theo hai cách trực tiếp hoặc gián tiếp) ; Đoạn kết bài theo hai cách (Kết bài không mở rộng và kết bài mở rộng); Các đoạn trong phần thân bài (Theo nhiều cách khác nhau tùy theo người định tả).

Nội dung chương trình đã luyện tập các kĩ năng viết văn cho học sinh thông qua hệ thống các bài tập. Các bài tập trong sách giáo khoa khá phong phú và hấp dẫn học sinh cả về nội dung và hình thức. Các bài tập này thường được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó.

Một ưu điểm nổi bật đó là để văn trong thể loại văn tả người ở lớp 5 đưa phần thuộc kiểu đề mở tạo điều kiện cho các em học sinh những khả năng lựa chọn tùy theo ý thích của các em.

Ví dụ: Tả người (Kiểm tra viết) Trang 152- Tiếng Việt 5- Tập 2.

Chọn một trong các đề bài sau:

1.Tả cô giáo (hoặc thầy giáo) đã từng dạy dỗ em, để lại cho em nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp.

2. Tả một người ở địa phương em sinh sống (chú công an phường, chú dân phòng, bác tổ trưởng dân phố, bà cụ bán hàng)

3. Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc.


Đối tượng của bài văn tả người thường là những người bạn cùng trường, cùng lớp, những người thân trong gia đình, những gương tốt hoặc những người gần gũi, quen thuộc và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người viết. Ngoài ra những người chỉ gặp một lần nhưng để lại ấn tượng sâu sắc cho người viết cũng có thể trở thành đối tượng miêu tả.


Qua quá trình giảng dạy tôi nhận thấy nội dung dạy học văn tả người trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 thể hiện rõ quan điểm tích hợp.

Phần văn tả người nói riêng và phân môn Tập làm văn nói chung có sự gắn bó chặt chẽ với chủ điểm của mỗi tuần học với các phân môn khác trong môn Tiếng Việt.


Nội dung dạy học đổi mới luôn gắn với quá trình đổi mới phương pháp dạy học. Phương pháp dạy học Tập làm văn trong chương trình sách giáo khoa mới thực hiện theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học trong đó giáo viên đóng vai trò người tổ chức hoạt động của học sinh, mỗi học sinh đều được hoạt động , mỗi học sinh đều được bộc lộ mình và phát triển.


Nội dung chương trình sách giáo khoa mới cũng tạo điều kiện cho giáo viên có thể tổ chức các tiết học theo các hình thức khác nhau, linh hoạt, hấp dẫn, sinh động.
4.1.2. Những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân:
4.1.2.1 Khó khăn trong dạy học:

Như chúng ta đã biết trong nội dung và phương pháp dạy học Tập làm văn tả người có rất nhiều ưu điểm. Tuy nhiên để phát huy được các ưu điểm đó, thực hiện chương trình, mục tiêu của quá trình dạy học văn tả người không phải là một việc làm dễ dàng. Qua thực tế tôi nhận thấy một số khó khăn trong quá trình dạy Tập làm văn miêu tả người như sau:


- Thời lượng quy định cho một tiết Tập làm văn là từ 30 - 40 phút mà lượng kiến thức yêu cầu cần đạt ở học sinh lại quá lớn nên cả giáo viên và học sinh không thể hoàn thành mục tiêu tiết học đề ra. Thông thường các tiết tập làm văn miêu tả người phải thực hiện các yêu cầu sau:


+ Hình thành nội dung lý thuyết Tập làm văn thông qua làm bài tập, trả lời câu hỏi, phân tích bài văn mẫu hoặc một số đoạn văn.


+ Thực hành rèn luyện kĩ năng thông qua phần bài tập luyện tập thực hành (thường khoảng 2- 3 bài)


+ Đánh giá kiểm tra kết quả quá trình thực hành rèn kĩ năng của học sinh.


Với yêu cầu trên trong một thời lượng ngắn và trình độ học sinh không đồng đều, giáo viên giảng dạy thường bị rơi vào tình trạng “cháy giáo án”. Giải pháp lúc đó mà giáo viên thường làm là giao bài tập về nhà cho học sinh hoàn thiện nốt. Chính vì thực hiện bài tập ở nhà nên chất lượng làm của học sinh không cao. Giáo viên không thể kiểm tra đánh giá đúng được kết quả bài làm của học sinh, hiệu quả chưa cao.


- Nhiều bài tập khó chưa thực sự phù hợp với trình độ học sinh đại trà.


- Chương trình sách giáo khoa mới đòi hỏi giáo viên có trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ vững vàng, nắm vững phương pháp giảng dạy, hiểu rõ nội dung chương trình, ý đồ sách giáo khoa. Đặc biệt giáo viên phải là người biết tổ chức hướng dẫn học sinh chiếm lĩnh tri thức. Trong thực tế trình độ của học sinh chưa đồng đều, một số giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu trên.
- Sách giáo khoa mới được thiết kế theo hình thức mở không phân biệt chỉ rõ đâu là lý thuyết tập làm văn, đâu là phần bài tập luyện tập nhiều giáo viên không hiểu được ý đồ của sách giáo khoa trong quá trình giảng dạy nhiều giáo viên đã biến những bài tập xây dựng kiến thức lý thuyết Tập làm văn thành hình thức đọc và trả lời câu hỏi giống như một bài tập đọc, giáo viên không rút ra kết luận, chốt kiến thức cho học sinh. Vì vậy kiến thức về lý thuyết Tập làm văn của học sinh chưa sâu. Đồng thời chương trình giáo khoa sắp xếp chưa thực sự liền mạch khiến quá trình dạy học gặp khó khăn.


- Trong thực tế kĩ năng viết văn của giáo viên còn hạn chế, nhiều giáo viên còn hướng dẫn học sinh viết văn theo một khuôn mẫu bắt buộc không phát huy được tính sáng tạo của học sinh.


- Việc phát hiện lỗi sai và tìm ra biện pháp chữa lỗi cho học sinh còn nhiều hạn chế. Các tiết trả bài giáo viên giảng dạy chưa hiệu quả.


- Giáo viên chưa có được hình thức tổ chức tiết dạy phù hợp, sinh động để hấp dẫn, thu hút học sinh  tích cực tham gia học tập.
4.1.2.2 Kết quả khảo sát thực tế
- Tôi đã tiến hành điều tra tình hình môn dạy Tiếng Việt ở trường Tiểu học nơi tôi đang công tác. Dự giờ thăm lớp - Đàm thoại với giáo viên và học sinh.
- Tổ chức dạy thực nghiệm rồi đối chứng kết quả kiểm tra.

- Tôi chọn lớp 5C dạy thực nghiệm, 5B làm đối chứng. 
4.1.2.3 Hạn chế trong bài làm của học sinh.

 *Các lỗi phổ biến trong bài làm:


Mục tiêu của việc dạy văn tả người ở lớp 5 là thông qua hệ thống bài tập rèn các kĩ năng phân tích đề, quan sát đối tượng  miêu  tả, lập dàn ý trong  bài văn tả người, xây dựng các đoạn văn và liên kết các đoạn văn thành bài văn hoàn chỉnh. Tuy nhiên trên thực tế tôi nhận thấy hầu hết học sinh không đạt được mục tiêu đề ra, dường như chỉ có một số lượng nhỏ học sinh hoàn thành tốt bài tập. Nhiều học sinh chưa có kĩ năng viết văn tả người, trong các giờ Tập làm văn các em thụ động, chờ sự gợi ý và chữa bài của thầy cô và các bạn.


Một yêu cầu mà các em cảm thấy khó khăn nhất đó là viết một bài văn miêu tả người hoàn chỉnh. Nội dung bài viết của học sinh thường sơ sài không đúng trọng tâm. Khi tả người các em không biết lựa chọn trọng tâm miêu tả nên thường thấy gì tả nấy, sa đà vào những cảnh thứ yếu. Bài viết của học sinh thường liệt kê không tả được những nét đặc sắc của người.


Những bài viết thể hiện được nội dung cơ bản thì na ná giống nhau, các em thường vận dụng rập khuôn theo gợi ý của thầy cô hoặc văn mẫu, các em không biết miêu tả người ở các hoàn cảnh khác nhau.


Học sinh chưa biết bộc lộ cảm xúc và sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi miêu tả, khiến bài viết thiếu hình ảnh, khô khan, thiếu trung thực độc đáo.


Trong quá trình viết văn học sinh sử dụng các kĩ năng chưa thành thạo. Các em không nắm được trình tự miêu tả, sắp xếp ý lộn xộn, diễn tả còn lặp ý, không biết cách liên kết đoạn văn, chính vì vậy nội dung thiếu tính chính xác, chưa phù hợp với trạng thái biểu cảm. Học sinh viết câu chưa trọn ý hoặc quá dài dòng.


* Một số lỗi cụ thể trong đoạn văn tả người của học sinh.

  
- Dùng từ sai do không hiểu nghĩa của từ.


 Ví dụ: Bố em có dáng người cao chót vót.


 Đôi khi các em hay viết rập khuôn máy móc theo những câu văn, đoạn văn mà giáo viên sử dụng để hướng dẫn về cách tả về hình dáng người, giáo viên đưa ra làm ví dụ mẫu:


+ Chị em có hàm răng trắng đều như hạt bắp


+ Đôi mắt của Nam tròn như  hai hòn bi ve.

Đến khi làm bài có em viết: “Em trai của em năm nay vừa tròn một tuổi. Mắt của nó tròn như hai hòn bi ve. Răng của nó trắng đều như hạt bắp.” Hoặc “Đôi mắt của bà em tròn như hai hòn bi ve.”


- Bài viết thiếu tính chân thực:


Ví dụ: Khi tả về mẹ có bài văn miêu tả viết: “Mẹ em có dáng người thon thả, nước da trắng như trứng gà bóc, sống mũi dọc dừa, cái miệng xinh, lúc nào cũng tươi như hoa’’
.


Có em đã vận dụng những câu văn, những hình ảnh này vào bài văn của mình. Song điều này chưa thực tế, mẹ các em là người dân chủ yếu làm công nhân, làm cát đá dầm mưa, dãi nắng suốt ngày làm sao da có thể “trắng như trứng gà bóc”.


- Sử dụng các hình ảnh so sánh nhân hóa chưa hợp lý:


Ví dụ: Khi tả chị gái của mình có em viết.


+ Mái tóc của chị đen và dài như sợi dây điện.


+ Nước da của chị đen như mật ong.


+ Răng của chị rất trắng.


- Một số bài làm chưa đạt:     


+ Bài làm mang tính liệt kê, kể lể thiếu hình ảnh.


+ Bài làm không đi đúng trọng tâm, lan man kể vào những cảnh thứ yếu.


+ Bài làm của học sinh không biết xây dựng đoạn văn và phát triển ý theo một lôgíc hợp lí, diễn đạt còn chưa phù hợp.


+ Bài làm không nắm được trình tự miêu tả, diễn đạt, dùng từ chưa phù hợp.
4.1.2.4 Nguyên nhân: 

Trong qua trình nghiên cứu tôi nhận thấy có rất nhiều nguyên nhân khiến học sinh viết văn tả người chưa tốt. Tuy nhiên có một số nguyên nhân cơ bản sau đây.


Vốn kiến thức và kinh nghiệm viết văn tả người của học sinh còn hạn chế.


Học sinh chưa có được kĩ năng quan sát thực tế, khả năng quan sát của học sinh không được rèn luyện thường xuyên, quá trình quan sát còn hời hợt, 
thiếu định hướng, thiếu tinh tế. Chính vì vậy học sinh chưa tìm ra được đặc điểm nổi bật của người định tả.


Các em chưa có được kĩ năng lập dàn ý, phát triển ý xây dựng đoạn văn. Học sinh chưa biết liên kết đoạn thành bài.


Vốn từ ngữ của học sinh còn nghèo nàn, không hiểu nghĩa từ, dùng sai từ đồng nghĩa.


Học sinh chưa biết bộc lộ cảm xúc trong quá trình miêu tả  chưa viết được câu văn có hình ảnh, chưa biết sử dụng biện pháp tu từ đã học vào việc viết văn.


Giáo viên chưa mạnh dạn đổi mới phương pháp tìm ra cách thức giúp học sinh khắc phục yếu kém.


Chương trình sách giáo khoa mới xây dựng chưa liền mạch.
         4.1.2.5 Dạy của giáo viên:

Hầu hết khi dạy tập làm văn miêu tả người ở lớp 5, giáo viên chỉ có con đường duy nhất là hình thành hiểu biết về thể loại, các kĩ năng làm bài là qua phân tích bài văn mẫu. Thậm chí để đối phó với việc học sinh làm bài kém, để đảm bảo chất lượng bài kiểm tra nhiều giáo viên  cho học sinh  học thuộc một  số bài mẫu để khi gặp đầu bài tương tự, các em cứ thế chép ra. Vì vậy dẫn đến tình trạng cả thầy và trò bị lệ thuộc vào mẫu, không thoát khỏi “mẫu”. Nhìn chung giáo viên chưa thực sự rèn cho học sinh các kĩ năng làm bài, kĩ năng quan sát, tưởng tượng, kĩ năng viết câu văn sinh động, gợi cảm, kĩ năng viết đoạn văn đảm bảo tính liên kết chặt chẽ về ý. Giữa các câu văn có sự liên kết liền mạch, có quan hệ về ý với nhau.


Cách dạy như vậy vừa ảnh hưởng chất lượng học, vừa tạo khó khăn cho các em khi học lên lớp trên: đứng trước nhiều cảnh ngộ và sự cần thiết phải diễn tả những điều hết sức xa lạ với sách vở, với nhà trường.

         4.1.2.6 Học của học sinh

          Khi học văn miêu tả người, các em thường chán, không muốn học, không biết làm bài, không hình dung được người định tả như thế nào? không biết cách dùng từ để diễn đạt được suy nghĩ trước người đó. Cũng vì thế mà các bài văn về miêu tả người các em viết rất kém, kết quả thấp. Đặc biệt là kiểm tra định kỳ, nếu đề bài thi có văn miêu tả người thì rất nhiều học sinh chỉ làm qua loa, kể về người định tả.

4.2. Nội dung chương trình
4.2.1. Chươngtrình sách giáo khoa:
Nội dung chương trình Tập làm văn Lớp 5 bao gồm các kiểu bài sau:


- Nói viết phục vụ cuộc sống hàng ngày gồm 16 tiết: viết báo cáo thống kê, viết đơn, thuyết trình tranh luận, làm biên bản cuộc họp, làm biên bản một vụ việc, lập chương trình hoạt động, lập chương trình hành động.


- Tả cảnh: 19 tiết


- Tả người: 17 tiết (Kể cả tiết ôn tập)

Ngoài ra chương trình còn bài luyện viết  lời hội thoại và những bài văn tả đồ vật, cây cối, con vật và kể chuyện.

Chương trình Tập làm văn lớp 5 ngoài phần thực hành còn có cả phần lý thuyết. Đó là lý thuyết về văn tả người, tả cảnh. Các kiến thức và kĩ năng làm văn được hình thành qua từng bài học của các tuần học. Phần tập làm văn miêu tả người được phân  bố cụ thể như sau:

Tuần 12: Tiết 1: Cấu tạo của bài văn tả người.

                Tiết 2: Luyện tập tả người. (Quan sát và chọn lọc chi tiết).

Tuần 13: Tiết 1: Luyện tập tả người. (Tả ngoại hình)

                Tiết 2: Luyện tập tả người. (Tả ngoại hình).

Tuần 15: Tiết 1: Luyện tập tả người.(Tả hoạt động)

                Tiết 2: Luyện tập tả người (Tả hoạt động).

Tuần 16: Tiết 1: Tả người. (Kiểm tra viết)

Tuần 17: Tiết 2: Trả bài văn tả người.

Tuần 18: Ôn tập tiết 8: Bài luyện tập.

Tuần 19: Tiết 1: Luyện tập tả người.(Dựng đoạn mở bài).

                Tiết 2: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài).

Tuần 20: Tiết 1: Tả người (Kiểm tra viết)

Tuần 21: Tiết 2: Trả bài văn tả người

Tuần 33: Tiết 1: Ôn tập về tả người.

                Tiết 2: Tả người (Kiểm tra viết).

Tuần 34: Tiết 2: Trả bài văn tả người.

Tuần 35: Ôn tập tiết 8: Bài luyện tập

4.2.2. Sách giáo viên:

Trong chương trình sách giáo viên được phân bố hợp lý theo từng tiết trong từng tuần. Trình tự trong tiết học, khoa học, hợp lý. 

Từ thực trạng việc dạy học phân môn Tập làm văn nói chung và việc dạy học làm văn miêu tả người ở lớp 5 nói riêng tôi thấy rất cần thiết phải có những biện pháp sáng tạo trong dạy văn miêu tả người - lớp 5 góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở Tiểu học.

         4.3. Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn tả người. 


Để khắc phục tình trạng trên, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu tìm ra những việc cần làm những phương pháp dạy học thiết thực để tổ chức dạy học văn tả người có chất lượng hơn, phù hợp với học sinh địa phương mình đang dạy. Phương pháp dạy học đó cần phải đảm bảo:


- Đảm bảo tính chân thực của bài văn miêu tả người. Tả người không chỉ hướng vào ngoại hình mà còn tập trung cả vào việc miêu tả những diễn biến tâm lý, những tình cảm, thái độ của đối tượng. Bài miêu tả cần phải được bắt nguồn từ quan sát trực tiếp người được miêu tả, kết hợp kinh nghiệm sống, trí tưởng tượng của học sinh, phải thể hiện được tình cảm, cảm xúc thực của các em trước người được miêu tả.


- Đảm bảo yêu cầu thực hành. Lấy thực hành làm hoạt động chính của tiết học. Lấy sự hình thành kĩ năng viết một bài văn miêu tả (luyện kĩ năng phân tích đề, lập dàn ý, dựng đoạn, dùng từ, đặt câu) làm yêu cầu chính của tiết học. Trên cơ sở thầy hướng dẫn, học sinh tiến hành các hoạt động học tập  để qua đó rút ra lý thuyết văn miêu tả người. Nói cách khác là có sự liên tục, kế tiếp nhau giữa các tiết học văn miêu tả người sao cho việc rèn luyện kĩ năng, nắm vững yêu cầu thể loại ngày càng tốt hơn.


Muốn thực hiện được những yêu cầu trên, giáo viên dạy phải có hướng cho học sinh chuẩn bị bài chu đáo, hướng dẫn học sinh tập quan sát (ở nhà). Các em có thể trao đổi theo nhóm với nhau để tìm ra những đặc điểm của người được tả một cách tốt nhất (giáo viên không quên chú ý đến từng đối tượng  học sinh, đặc biệt là học sinh chưa hoàn thành bài). Giáo viên phải tôn trọng ý kiến của các em, không phê phán vội vàng, chủ quan, phải giúp học sinh tự tin trong học tập.


- Tính chân thực đòi hỏi phải có chi tiết thực, tả đúng bản chất của người được tả, thể hiện được những nét đẹp đẽ, đúng đắn trong tư tưởng, tình cảm của người học sinh khi bộc lộ thái độ của các em đối với người được miêu tả. Nhưng nếu người miêu tả có những mặt chưa tốt, những mặt tiêu cực thì nên miêu tả như thế nào? Ví dụ: Nếu đề bài yêu cầu tả một người bạn thân của em. Người bạn đó đã có lúc có những hành vi chưa tốt như trêu ghẹo bạn, hoặc trót lấy đồ của người khác, khi tả bạn, cần tả tính tình như thế nào? Trước tiên cần lưu ý là trong bài làm, các em có thể nói hoặc không nói hiện tượng trên. Điều này phụ thuộc vào sự quan sát và ý định miêu tả của từng em. Chúng ta cần tôn trọng ý định đó miễn là bài làm tả được chân thực bạn của các em.


Dưới đây là một vài biện pháp trong quá trình hướng dẫn học sinh thực hiện những yêu cầu quan trọng để làm bài Tập làm văn miêu tả người có kết quả tốt.

         4.3.1. Nắm vững mục tiêu, yêu cầu nội dung từng tiết dạy trong quá trình dạy học văn miêu tả người.


Tổ chức dạy Tập làm văn theo đặc trưng thể loại văn bản miêu tả người - Lớp 5 thường theo một quy trình như sau:


- Dạy quan sát sắp xếp ý


- Lập dàn bài


- Dạy làm phần mở bài, kết bài


- Dạy làm bài viết


- Trả bài


Trong chương trình và sách giáo khoa không có tiết dạy riêng về quan sát, lập dàn bài, làm miệng, mà nội dung này được lồng vào trong tiết luyện tập. Đây là quy định đầy đủ, tuy nhiên trong văn miêu tả người do thời gian hạn chế nên có thể lược bỏ một số bước nào đó.


Để dạy tốt văn miêu tả người thì quy trình trên được đặt vào hệ thống chung khi phân tích, xem xét và đánh giá. Làm như vậy chúng ta sẽ tránh được thái độ nôn nóng, vội vàng, dẫn đến tham lam, nhồi nhét trong giảng dạy. Toàn bộ các tiết học trong một quy trình sẽ góp phần giúp các em hiểu lý thuyết, hình thành các kĩ năng làm một bài văn miêu tả người.

          4.3.2. Đảm bảo yêu cầu quan sát người được miêu tả:


Khi tả người cần quan sát kĩ về ngoại hình (Ví dụ: tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc cặp mắt, hàm răng) về tính tình, hoạt động (Ví dụ: lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác,).


Học sinh được quan sát nhiều lần và bằng nhiều giác quan khác nhau, như mắt nhìn, tai nghe.


Chú ý quan sát kĩ người sẽ tả để tìm ra những nét riêng biệt của người đó. Mỗi lứa tuổi, con người có những đặc điểm về hình dáng và tính tình khác nhau (người già thì tóc bạc, da nhăn; người trẻ thì mái tóc mượt mà, làn da căng tràn sức sống,...). Mỗi một người một hoàn cảnh sống, một trình độ văn hóa khác nhau. Tất cả những thứ ấy đều có ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ. Tuy vậy trong  quá trình hướng dẫn các em quan sát, giáo viên phải đồng thời, khéo léo, gợi mở để các em huy động vốn sống, khả năng tưởng tượng và tình cảm giúp cho việc quan sát được tốt hơn.

         4.3.3. Xây dựng nội dung bài (Lựa chọn để sắp xếp ý để miêu tả):


Nội dung bài đầy đủ, phong phú là yêu cầu không thể thiếu được trong một bài văn miêu tả người với yêu cầu này ta cần tiến hành qua các bước: tìm ý, lập dàn ý chi tiết theo bố cục ba phần (mở bài, thân bài, kết bài). Với mỗi bài văn miêu tả người, giáo viên yêu cầu học sinh làm như sau:


- Học sinh đọc kĩ đề, xác định thể loại, kiểu bài.


- Xác định đối tượng miêu tả (tả ai?)


- Xác định tư tưởng, tình cảm cần thể hiện trong bài.


Sau đó học sinh bám sát yêu cầu của đề bài, huy động vốn thực tế (mà các em đã được hướng dẫn qua khâu chuẩn bị) để lựa chọn những nét nổi bật của người được tả đầy đủ, rõ ràng.


Sắp xếp ý một cách hợp lý.


4.3.3.1 Phần mở bài:


Giới thiệu người định tả bằng cách trực tiếp hay gián tiếp.


Trong bài Tập làm văn phần mở bài là phần gây ấn tượng đầu tiên cho người đọc. Các em có thể vào bài bằng một câu hay một đoạn nhưng cần phải bán sát vào nội dung, yêu cầu đã được xác định. Dựa vào mở bài của mỗi em mà giáo viên góp ý, không gò bó, không áp đặt.
Ví dụ: Khi tả người thân (bà): Các em có thể vào bài: “Từ khi ông qua đời bà nội là người gần gũi và yêu thương em nhất”, chỉ là một câu nhưng đủ ý. Cũng có em vào bài tự nhiên hơn, dí dỏm hơn: “Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm!”
Từ đó tôi giúp các em hiểu rằng vào bài trực tiếp hay gián tiếp, bằng cách nhắc lại một câu nói, một tiếng khóc, hay một tiếng cười, cũng vẫn phải bán sát yêu cầu của đề bài để viết được bài văn tốt mang tính nghệ thuật cao.
4.3.3.2 Phần thân bài:


Ở phần này tôi cho học sinh phát triển theo nhiều ý khác nhau:


Tả người: Tả ngoại hình rồi đến tính tình, hoạt động của người:

Ví dụ: 
- Tả hình dáng:
+ Tả bao quát về tuổi tác (già hay trẻ), tầm vóc (cao lớn, nhỏ nhắn, đậm đà,…), dáng điệu (duyên dáng, nhanh nhẹn hay chậm chạp), nghề nghiệp (bác sĩ, công nhân,…), cách ăn mặc,…
+ Tả chi tiết: Những nét nổi bật (khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, cái miệng, làn da, chân tay,…)
- Tả tính tình  - hoạt động:
+ Tính tình của người đó như thế nào? (chất phác, vui nhộn hay dễ cáu gắt,….).
+ Giọng nói ra sao? (nhẹ nhàng, sang sảng, truyền cảm ấm áp,…), cử chỉ, điệu bộ,…
+ Cách cư xử với người khác (ân cần, chu đáo,…) việc làm bộc lộ rõ rệt đạo đức, tình cảm và tính nết của người được tả.
+ Hoạt động: Tả các việc cụ thể: người ấy đang làm gì? Cách làm như thế nào?
Hoặc xen kẽ ngoại hình khi thể hiện tính tình, hoạt động.

* Khi xây dựng phần thân bài giáo viên lưu ý học sinh:

        Tả người cần làm nổi bật các đặc điểm về lứa tuổi, tác phong, tính tình, hình dáng cho phù hợp với nghề nghiệp, hoàn cảnh riêng của mỗi người; cần kết hợp tả hoạt động, tính tình và đôi nét về hình dáng, song cũng tránh liệt kê đầy đủ như nặng về kể lể, khô khan.


4.3.3.3. Kết bài:
Nêu cảm nghĩ về người được miêu tả theo kiểu mở rộng hoặc không mở rộng.


Có nhiều cách kết bài khác nhau cho một bài văn tả người nhưng đều phải xuất phát từ nội dung chính mà các em vừa khai thác ở phần thân bài. Để thực hiện tốt phần này ta có thể gợi mở:


Chẳng hạn với đề bài: “Tả một người thân trong gia đình em” giáo viên có thể hỏi:


Tình cảm của em với người đó như thế nào?


Em có suy nghĩ gì về người đó?


Giáo viên gợi mở cho học sinh nói theo ý của mình qua bài văn miêu tả mà các em đã chuẩn bị. Sau đó giáo viên chắt lọc, sửa sai (nếu cần).


4.3.4. Tập cho học sinh viết những câu văn có hình ảnh và sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học.


Để học sinh dễ tiến hành trong tiết làm miệng, giáo viên gợi cho các em bằng những câu hỏi dễ nhớ, hướng dẫn các em biết chọn lựa chi tiết, diễn đạt bằng câu văn ngắn gọn, có hình ảnh, sự dụng biện pháp tu từ đã được học như so sánh, nhân hóa, điệp từ, điệp ngữ, làm cho cách diễn đạt cho tiết học sinh động hơn. những câu hỏi gợi ý thường được xen vào trong bài làm văn miệng. Nếu học sinh chưa sử dụng được biện pháp nghệ thuật thì giáo viên gợi ý thêm.
Ngoài ra việc rèn cho học sinh viết bài văn có bố cục rõ ràng, chặt chẽ, lời văn phù hợp với nội dung, yêu cầu của bài và thể loại miêu tả là rất quan trọng.


Tóm lại để giúp học sinh viết được bài văn, đoạn văn có hình ảnh, sinh động khi luyện tập, giáo viên lưu ý nhắc nhở các em nắm được đặc điểm về thể loại miêu tả, kiểu bài tả người. Nhắc  các em  dùng những  từ ngữ  gợi  hình ảnh, gợi cảm xúc. Dùng biện pháp nhân hóa, liên tưởng, hình ảnh so sánh, ví von sinh động để vừa gợi tả cụ thể, vừa bộc lộ tình cảm của mình đối với người được tả. Sử dụng đúng và hay từ láy, từ ghép, từ tượng thanh, dùng để tả.
4.3.5. Bộc lộ cảm xúc trong bài văn

Bài văn hay không thể thiếu được cảm xúc của người viết cảm xúc không chỉ bộc lộ ở phần kết luận mà còn bộc lộ ở từng câu, từng đoạn của bài văn.


Kết hợp hài hòa các yếu tố xây dựng nội dung, diễn đạt có nghệ thuật và bộc lộ cảm xúc đã làm cho bài văn của các em có hình ảnh, sinh động, giàu cảm xúc.

    Trong quá trình dạy cho học sinh viết câu văn có cảm xúc, giáo viên  nên thường sử dụng một số ngữ liệu mẫu trong một số văn bản để phân tích cụ thể cho học sinh biết cách bộc lộ cảm xúc.
Ví dụ : Trong bài Luyện tập tả người (Quan sát và chọn lọc chi tiết - tuần 12), giáo viên đặc biệt chú ý khai thác, phân tích sâu hai ngữ liệu sau để tả ngoại hình nhân vật (người bà).
- Giọng nói bà tôi đặc biệt trầm bổng, nghe như tiếng chuông đồng.
- Đôi mắt ánh lên như bà tiên với tính tình hiền lành, nhân hậu.
Khi tả ngoại hình hoặc nội tâm của nhân vật đều có thể lựa chọn chi tiết miêu tả để bộc lộ cảm xúc phù hợp, gây ấn tượng cho người đọc
4.3.6. Chấm, chữa và trả bài viết

Tiết trả bài viết là một tiết sau cùng của một đề bài văn nhưng lại là tiết thiết thực nhất, cụ thể nhất để các em thấy được ưu, nhược điểm trong bài viết của mình, của bạn để học hỏi, trao đổi lẫn nhau, tìm cách và biết cách sửa sai để cùng tiến bộ. Mặt khác đây cũng là sự tự kiểm tra lại quá trình dạy học văn miêu tả người của giáo viên. Muốn thực hiện tốt khâu chữa bài, trả bài viết, giáo viên cần quan tâm đến các bước sau:
- Chấm bài:

Giáo viên chấm bài kiểm tra thật kĩ, cẩn trọng nhằm phát hiện được những ưu điểm của bài văn: bài hay, câu hay, ý hay, dựng từ sỏng tạo, bố cục chặt chẽ...Tất cả những ưu khuyết điểm đó tôi ghi cụ thể lỗi sai, đối tượng học sinh) để làm cơ sở cho việc chữa bài. Trong quá trình chấm bài, giáo viên  chọn bài tiêu biểu của lớp, chọn thêm bài hay của năm trước cho các em tham khảo. Giáo viên chuẩn bị câu hỏi gợi mở, sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề kết hợp giảng giải.
- Chữa bài: 
Ở khâu này tôi hướng dẫn học sinh chữa lỗi từ đơn giản đến phức tạp:

- Chữa lỗi về dùng từ: giáo viên đưa câu văn mà học sinh dùng từ thiếu chính xác (ghi ở bảng phụ) cho học sinh đọc và phát hiện. Ví dụ qua đề bài “Tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, em,...) của em” có học sinh viết : “Bố em có dáng người cao chót vót”. Xét về góc độ ngữ nghĩa, cú pháp thơ câu hoàn toàn đúng. Song từ chót vót là từ tượng hình dựng để tả cho một sự vật rất cao, khó có thể nhìn từ và chạm tới, khụng thể dựng để tả chiều cao của người được. Vì vậy giáo viên gợi mở để học sinh tìm từ thay thế “cao ráo” để gợi tả hỡnh dáng của người. Sau đó cho học sinh viết lại câu. Nhận xét mức độ câu vừa viết.


- Chữa lỗi về câu: Lỗi về câu có nhiều dạng. Giáo viên lựa chọn từng loại sai để sửa.


Ví dụ: Khi viết bài văn tả bạn có học sinh viết bạn: “Bạn Hoa thương yêu.” Giáo viên dùng câu hỏi để học sinh phát hiện lỗi sai của câu là chưa đủ thông tin, chưa rõ nghĩa. Bạn Hoa thương yêu ai? Câu thiếu thành phần phụ bổ sung thông tin cho động từ thương yêu.


Sau đó cho học sinh bổ sung. Chẳng hạn: Bạn Hoa yêu thương mọi người trong gia đình.


Tóm lại: Trong bước phân tích, chữa lỗi, giáo viên cần chọn từ, câu sai để chữa. Giáo viên dùng câu hỏi gợi mở, học sinh tự phát hiện lỗi sai và sửa lỗi (học sinh có thể làm theo nhóm, cặp hoặc cá nhân). Quan trọng là hệ thống câu hỏi dẫn dắt của giáo viên phải sát với đối tượng học sinh (chú trọng học sinh chưa hoàn thành bài). 


Giáo viên đọc câu văn hay, sáng tạo ở phần củng cố. Giáo viên động viên học sinh có sổ tay vốn từ, hình thành thói quen khi gặp từ hay là ghi ngay vào sổ. Những học sinh chưa hoàn thành bài có thể viết lại một đoạn hoặc cả bài để hoàn thành bài.


Cốt lõi của tiết trả bài Tập làm văn miêu tả người là để học sinh tự  nhận  xét được điều hay, cái chưa được về bài viết của mình, của bạn qua một để bài cụ thể để rồi cùng nhau học tập cái hay, sửa chữa lỗi mắc phải. Như vậy với vai trò chủ đạo của giáo viên, động viên, tạo niềm hưng phấn trong quá trình học tập của học sinh. Đó là yếu tố quan trọng quyết định thành công của tiết trả bài văn miêu tả người nói riêng và của cả quá trình dạy văn học miêu tả nói chung.

4.3.7. Một số bài tập bổ trợ luyện viết văn tả người cho học sinh


Các bài tập hình thành kiến thức:


Bài tập 1: Khoanh vào chữ cái trước những cách làm giúp cho ta viết bài văn sinh động giàu tình cảm.


a, Quan sát bằng nhiều giác quan.


b, Phải sử dụng biện pháp liệt kê để kể ra bộ phận của người được tả.


c, Lần lượt tả: ngoại hình, lời nói, suy nghĩ, tình cảm cử chỉ, việc làm của người được tả.


d, Lựa chọn những từ ngữ hay, chính xác, độc đáo để tả.


+ Mục đích của bài tập: Củng cố kiến thức, kĩ năng giúp học sinh có được những hiểu biết về cách viết văn tả người thông qua việc giới thiệu: cách quan sát, trình tự miêu tả, cách chọn lựa hình ảnh, từ ngữ.


+ Đáp án: Khoanh vào ý a, c, d.


Bài tập 2: Khoanh vào chữ cái trước những dòng nêu nội dung ta cần thực hiện khi tả người.


a, Xác định người định tả.


b, Xây dựng được cốt truyện.


c, Quan sát lựa chọn những chi tiết tiêu biểu.


d, Trình bày kết quả quan sát theo một trình tự hợp lý.


+ Mục đích bài tập: Củng cố về cách viết và xây dựng nội dung bài văn tả người.


+ Đáp án: Học sinh khoanh vào ý a, c, d.


Bài tập 3: Khoanh vào chữ cái trước dòng đúng. 


Chúng ta có thể viết mở bài gián tiếp cho bài văn tả người bằng cách:


a, Giới thiệu trực tiếp người định tả.


b, Giới thiệu hoàn cảnh, sau đó mới giới thiệu người định tả.


c, Dùng đoạn thơ hoặc một đoạn lời bài hát có liên quan.


+ Mục đích: Thông qua bài tập giúp học sinh nắm được cách mở bài gián tiếp cho bài văn tả người theo các cách khác nhau.


Đáp án mẫu: Học sinh khoanh trước các ý b, c.


Bài tập 4: Nối cột A với cột B cho phù hợp:

                  A                                                                             B

	1. Kiểu kết bài mở rộng


             



+ Mục đích: Thông qua bài tập giúp học sinh củng cố cách viết kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng.


+ Đáp án mẫu:            1 - b                            2 -  a


Bài tập 5: Đọc đoạn văn sau:


Bà em đã khỏe lại. Mọi người đều vui mừng, nhưng em là người sung sướng nhất. Sau trận ốm, bà vẫn làm việc, vẫn nấu cơm, quét dọn nhà cửa và dạy em học. Ôi có lẽ trên đời này, bà là người tốt nhất. Em mong sao bà sống trăm tuổi để vui vầy với con cháu.

       Khoanh vào chữ cái trước dòng đúng về kết bài của đoạn văn:


a, Kết bài mở rộng

b, Kết bài không mở rộng

c, Đóng lại một vấn đề

d, Mở ra một vấn đề

* Đáp án mẫu: Ý a. 

Tóm lại, để nâng cao chất lượng dạy và học, tôi suy nghĩ, tìm tòi, khám phá những biện pháp mà tôi đã đưa ra ở trên. Những biện pháp đó được thể hiện qua từng bài tập của từng phần học. 

Đó chính là “Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5”. Đồng thời tôi cũng đó lồng ghép những phương pháp dạy học tích cực để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.

4.3.8. Tổ chức dạy thực nghiệm 


- Giáo viên đã tiến hành dạy hai lớp 5B và 5C bài: Luyện tập tả người (Tả hoạt động) - Tiết 20 - Tuần 15

 
4.3.8.1. Tại lớp 5B: Giáo viên tiến hành dạy như sau:

Bài tập 1: Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở bên d​ưới:

                                    Công nhân sửa đ​ường
Bác Tâm mẹ của Thư đang chăm chú làm việc. Bác đi một đôi găng tay bằng vải rất dày. Vì thế, tay bác y như​ tay một ng​ười khổng lồ. Bác đội nón, khăn trùm gần kín mặt, chỉ để hở mỗi cái mũi và đôi  mắt. Tay phải bác cầm một chiếc búa. Tay trái bác xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đ​ường đen nhánh vào chỗ trũng. Bác đập búa đều đều xuống những viên đá để chúng ken chắc vào nhau. Hai tay bác đ​ưa lên, hạ xuống nhịp nhàng. Dư​ờng nh​ư bác đang làm một việc gì đấy rất nhẹ nhàng chứ không phải là công việc vá đư​ờng vất vả kia. Chỉ có mảng áo ​ướt đẫm mồ hôi ở l​ưng bác là cứ loang ra mãi.


Mảng đ​ường hình chữ nhật đen nhánh hiện lên, thay thế cho cái ổ gà quái ác lúc trư​ớc. Thư​ say sư​a ngắm miếng vá hình chữ nhật, thơm mùi nhựa 
đ​ường hăng hắc ấy, rồi ôm cổ mẹ: Đẹp quá! Mẹ vá đ​ường cũng khéo như​ là vá áo ấy!


Bác Tâm đứng lên, v​ươn vai mấy cái liền. Bác nheo mắt nhìn mặt đường. Nắng chói chang. Một nụ c​ười làm rạng rỡ khuôn mặt bác.

                                                                                     Theo Nguyễn Thị Xuyến


a, Xác định các đoạn của văn bản.


b, Nêu nội dung chính của từng đoạn.


c, Tìm những chi tiết tả hoạt động của Bác Tâm trong bài văn.


Hướng dẫn:

- Một học sinh đọc nội dung và yêu cầu bài tập.


- Bài tập yêu cầu gì?

          a) Xác định các đoạn của bài văn.

          b) Nêu nội dung chính của từng đoạn.

          c) Tìm những chi tiết tả hoạt động của Bác Tâm trong bài văn


- Học sinh làm việc cá nhân 


- Học sinh trình bày kết quả - Học sinh khác nhận xét bổ sung.


- Giáo viên nhận xét , chốt kết quả đúng.


a) Bài văn có ba đoạn:

 - Đoạn 1: Từ đến “Chỉ có mảng áo ​ướt đẫm mồ hôi ở lư​ng bác là cứ loang ra mãi.”
          - Đoạn 2: Từ “Mảng đ​ường hình chữ nhật đen nhánh… đến khéo nh​ư vá áo ấy.”

- Đoạn 3: Phần còn lại.

b) Nội dung chính của từng đoạn.

- Đoạn 1: Tả bác Tâm vá đư​ờng.
- Đoạn 2: Tả kết quả lao động của bác Tâm đã vá xong.

c) Những chi tiết tả hoạt động của bác Tâm.

- Tay phải bác cầm một chiếc búa. Tay trái bác xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đ​ường đen nhánh…

- Bác đập búa đều đều xuống những viên đá để chúng ken chắc vào nhau. Hai tay bác đư​a lên, hạ xuống nhịp nhàng.

- Bác Tâm đứng lên, v​ươn vai mấy cái liền.

Bài tập 2: Viết một đoạn văn tả hoạt động của một ng​ười mà em yêu mến.


Gợi ý:


- Ng​ười đó có thể là ng​ười thân trong gia đình em, là cô giáo, thầy giáo, bạn bè hoặc một ca sĩ mà em yêu thích,…

Hướng dẫn:
    - Cho 2 học sinh đọc nối tiếp yêu cầu và gợi ý.

    - Bài tập yêu cầu gì? (Viết một đoạn văn tả hoạt động của một người mà em yêu mến)
- Người mà em định tả là ai? Em chọn hoạt động nào của người đó? (Học sinh nối tiếp giới thiệu)

      
- Đoạn văn thuộc một phần nào của bài? (Đoạn văn thuộc một phần của phần thân bài)

     
- Học sinh làm việc cá nhân.

     
- Giáo viên chấm một số bài làm của học sinh - Nhận xét, bổ sung.

4.3.8.2. Tại lớp 5C 

Giáo viên tiến hành dạy như sau:

Bài tập 1: Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở bên dư​ới:

                                    Công nhân sửa đư​ờng

Bác Tâm mẹ của Thư​ đang chăm chú làm việc. Bác đi một đôi găng tay bằng vải rất dày. Vì thế, tay bác y như​ tay một ngư​ời khổng lồ. Bác đội nón, khăn trùm gần kín mặt, chỉ để hở mỗi  cái mũi và đôi  mắt. Tay phải bác cầm một  chiếc búa.Tay trái bác xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đ​ường đen nhánh vào chỗ trũng. Bác đập búa đều đều xuống những viên đá để chúng ken chắc vào nhau. Hai tay bác đ​ưa lên, hạ xuống nhịp nhàng. D​ường như​ bác đang làm một việc gì đấy rất nhẹ nhàng chứ không phải là công việc vá đư​ờng vất vả kia. Chỉ có mảng áo ​ướt đẫm mồ hôi ở lư​ng bác là cứ loang ra mãi.


Mảng đư​ờng hình chữ nhật đen nhánh hiện lên, thay thế cho cái ổ gà quái ác lúc trư​ớc. Thư​ say s​ưa ngắm miếng vá hình chữ nhật, thơm mùi nhựa 
đ​ường hăng hắc ấy, rồi ôm cổ mẹ: Đẹp quá! Mẹ vá đ​ường cũng khéo như​ là vá áo ấy!


Bác Tâm đứng lên,v​ươn vai mấy cái liền. Bác nheo mắt nhìn mặt đường. Nắng chói chang. Một nụ c​ười làm rạng rỡ khuôn mặt bác.

                                                                                     Theo Nguyễn Thị Xuyến


a, Xác định các đoạn của văn bản.


b, Nêu nội dung chính của từng đoạn


c, Tìm những chi tiết tả hoạt động của Bác Tâm trong bài văn.


Hướng dẫn:

- Gọi 2 HS nối tiếp đọc đoạn văn, lớp đọc thầm.

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

 a) Xác định các đoạn của bài văn.

  
 b) Nêu nội dung chính của từng đoạn.

 
 c) Tìm những chi tiết tả hoạt động của Bác Tâm trong bài văn.

- HS thảo luận theo nhóm 4HS.

- GV giao nhiệm vụ: 

+ Nhóm 1 và nhóm 4 thảo luận câu a.

+ Nhóm 2 và nhóm 5 thảo luận câu b.

+ Nhóm 3 và nhóm 6 thảo luận câu c.

- Phát bút dạ và phiếu học tập cho các nhóm.

- Các nhóm thảo luận làm bài.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.

- Nhóm khác nhận xét bổ sung.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng:

a) Bài văn có ba đoạn:

 
- Đoạn 1: Từ đến “Chỉ có mảng áo ​ướt đẫm mồ hôi ở lư​ng bác là cứ loang ra mãi”.

- Đoạn 2: Từ “Mảng đư​ờng hình chữ nhật đen nhánh… đến khéo như​ vá áo ấy”.
- Đoạn 3: Phần còn lại.

b) Nội dung chính của từng đoạn.

- Đoạn 1: Tả bác Tâm vá đường

- Đoạn 2: Tả kết quả lao động của bác Tâm đã vá xong.

c) Những chi tiết tả hoạt động của bác Tâm.

- Tay phải bác cầm một chiếc búa. Tay trái bác xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đ​ường đen nhánh…

- Bác đập búa đều đều xuống những viên đá để chúng ken chắc vào nhau. Hai tay bác đư​a lên, hạ xuống nhịp nhàng.

- Bác Tâm đứng lên ,vư​ơn vai mấy cái liền.

- Để lựa chọn được nhiều chi tiết tả hoạt động của bác Tâm trước tiên tác giả phải làm gì?

- Tác giả tả hoạt động của bác Tâm theo trình tự nào?

          - Qua bài văn em học tập được gì ở cách miêu tả được hoạt động của tác giả?


Như vậy giáo viên đã củng cố cho học sinh khi tả hoạt động của một người cần phải quan sát, chọn lựa hình ảnh, chi tiết, sắp xếp các chi tiết một cách hợp lý.

* Khác với giáo án đối chứng, giáo án thực nghiệm ở bài tập này giáo viên đã sử dụng phư​ơng pháp học nhóm, ph​ương pháp thực hành giao tiếp. Mỗi nhóm chỉ làm một phần của bài tập, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn và tiết kiệm đư​ợc thời gian hơn. Sau khi các nhóm hoàn thành các em đ​ược trình bày và nhận xét bài nhóm khác. Như​ vậy các em sẽ lĩnh hội đ​ược đầy đủ kiến thức bài tập. Việc học theo nhóm làm cho các em thoải mái, có trách nhiệm với công việc đ​ược giao. Các em hoàn thành nhanh các bài tập.


Bài tập 2: Viết một đoạn văn tả hoạt động của một ng​ười mà em yêu mến.


Gợi ý:


- Ng​ười đó có thể là ngư​ời thân trong gia đình em, là cô giáo, thầy giáo, bạn bè hoặc một ca sĩ mà em yêu thích,…

         Hướng dẫn:
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập.
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? (viết một đoạn văn tả hoạt động của một người mà em yêu mến)

         - Đoạn văn tả hoạt động của một ng​ười thuộc phần nào của bài văn? 

(Phần thân bài)
- Bài tập đó cho chúng ta biết gì rồi? (Biết được gợi ý)

- Dựa vào phần gợi ý các em cho cô biết làm thế nào để tả được hoạt động của một người? (Phải quan sát một công việc mà người đó đang làm)

- Trong quá trình quan sát hoạt động làm việc của người đó em phải làm gì? (Sắp xếp từng chi tiết để lập dàn bài)

- Để viết được một đoạn văn hay và mang tính chân thực thì các em phải  làm gì? (Nhớ được từng chi tiết, đặc điểm tiêu biểu mà người đó đang làm việc)

* GV nhấn mạnh: Ngoài việc các em nhớ được từng chi tiết, đặc điểm tiêu biểu về hoạt động của người đó các em còn phải chọn những từ ngữ, hình ảnh sao cho người đọc hình dung được hoạt động đó rất thật, rất gần gũi…

- Hãy nêu cấu tạo của một đoạn văn? (Một đoạn văn bao gồm 3 phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn )

- Phần mở đoạn các em cần nêu gì? (Giới thiệu tên, tuổi và  nghề  nghiệp của người định tả)

- Phần thân đoạn (giữa đoạn) các em sẽ nêu những gì? (Tả chi tiết từng hoạt động của người đó được thể hiện qua công việc; nêu được ích lợi của công việc đó)

- Phần kết đoạn em sẽ nêu gì? (Nêu tình cảm của em với người đó và ước mơ sau này) 

- Các em định tả ai và tả hoạt nào của người đó? Hãy giới thiệu cho cả lớp biết

- HS nối tiếp giới thiệu người mình tả.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn làm bài.

- Một nhóm làm vào phiếu to.

- Đại diện các nhóm đọc đoạn văn trước lớp.

- GV nhận xét, sửa chữa lỗi chính tả, cách dùng từ đặt câu cho HS đồng thời nhận xét đánh giá nhóm viết đạt yêu cầu.

* Ngoài việc h​ướng dẫn để các em hoàn thành bài tập tôi còn nêu thêm một số câu hỏi để giúp các em biết cách để viết đ​ược một đoạn văn tả hoạt động của người. Như​ vậy tôi đã củng cố cho học sinh khi tả hoạt động của một ng​ười cần phải quan sát, chọn lựa hình ảnh, chi tiết, sắp xếp các chi tiết một cách hợp lý. Giúp các em nhớ lại các kết quả quan sát để đ​ưa đư​ợc vào đoạn văn những chi tiết chính xác về hoạt động của ng​ười mà em chọn để tả.

Tóm lại, trong quá trình dạy thực nghiệm, tôi thấy học sinh làm bài cũng như hiểu bài rất tốt khi học phân môn Tập làm văn kiểu bài văn miêu tả người. Học sinh đã vận dụng những kiến thức tiếp thu được để làm bài văn miêu tả người rất hiệu quả. Sở dĩ học sinh có thể tự vận dụng đặc trưng thể loại văn bản miêu tả người là nhờ giáo viên hướng dẫn, gợi mở một cách thiết thực, phát huy tính tích cực của học sinh.
5. Kết quả:
Qua quá trình vừa nghiên cứu chuyên đề vừa áp dụng vào thực tế giảng dạy tôi nhận thấy rằng những phương pháp dạy học mà giáo viên áp dụng đó có những kết quả đáng mừng. Tôi có thể cho học sinh hai lớp làm bài khảo sát: 
Kết quả khảo sát lần thứ nhất: Với bài ''Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)'' kết quả thu được như sau: 
	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành khá
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5B
	37
	4
	10,8%
	8
	21,6%
	18
	48,6%
	7
	19%

	5C
	38
	6
	15,8%
	10
	26,3%
	17
	44,7%
	5
	13,2%


          Sau khi kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh chưa hoàn thành cũng nhiều và số học sinh hoàn thành tốt chưa cao. Chúng tôi đã thảo luận trong tổ nhóm vào những buổi sinh hoạt chuyên môn để tìm ra cách giảng dạy phù hợp với nhận thức của học sinh nhằm giúp học sinh nắm bắt bài tốt hơn, nâng cao chất lượng hiệu quả học môn Tập làm văn kiểu bài văn miêu tả người. 
 
Sau khi tiến hành dạy thực nghiệm giáo viên đã tiến hành cho hai lớp 5B và 5C làm bài khảo sát lần 2 tuần 20.
Cụ thể nhìn vào bảng thống kê thấy sự tiến bộ của các em:
	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành khá
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5B
	37
	6
	16,2
	12
	32,4%
	16
	43,2%
	3
	8,1 %

	5C
	38
	14
	36,8%
	16
	42,1%
	8
	21,1%
	0
	0


Nhìn vào kết quả trên ta thấy tỉ lệ tiếp thu kiến thức qua bài khảo sát đạt 
ở lớp thực nghiệm cao hơn so với lớp đối chứng. Tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành không còn.


Áp dụng những biện pháp mà tôi đưa ra để rèn kĩ năng viết văn  tả người cho học sinh lớp 5, tôi thấy kết quả thể hiện khá rõ nét. Điểm các bài kiểm tra định kỳ tăng dần. Học sinh hứng thú học tập hơn. Trong giờ học các em tập trung, phát huy tính tích cực để học tốt phân môn tập làm văn. Có thể nói rằng học sinh đã không còn ngại khi học văn miêu tả người. Các em làm bài một cách chủ động ý văn, lời văn, giọng văn phù hợp, giàu cảm xúc. Thể loại văn miêu tả người được các em thích hơn.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:
Qua kết quả thu được sau khi triển khai chuyên đề ''Rèn kĩ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5.” Tôi thấy để giúp học sinh lớp 5 học tốt kiểu bài văn miêu tả người thì giáo viên cần thực hiện như sau: 
6.1. Cần nắm vững nội dung chương trình để lập kế hoạch giảng dạy cho phù hợp.

Giáo viên cần nắm vững nội dung cơ bản của từng bài học trong sách giáo khoa và những hướng dẫn cụ thể về mục tiêu cần đạt. Tuỳ theo đặc điểm của từng bài học mà xây dựng kế hoạch bài giảng cho phù hợp.
6.2 Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học:
Giáo viên nắm vững các phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học, để lựa chọn phối hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức cho phù hợp với  nội dung của bài dạy và chủ điểm của bài học đó.
Giáo viên cần khéo léo sử dụng linh hoạt các phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học.
Các hoạt động của tiết dạy không tách rời nhau, mà phải có sự đan xen liên kết và hỗ trợ lẫn nhau.
Bên cạnh đó giáo viên cần phải có dự kiến về các câu trả lời của học sinh và các tình huống sư phạm xảy ra trong mỗi hoạt động, có biện pháp giải quyết và điều chỉnh kịp thời.
6.3. Tổ chức đa dạng hơn các hình thức tổ chức dạy học:
Giáo viên có thể vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học theo nhóm, dạy học cá nhân, vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy... Giáo viên có thể tổ chức học sinh dưới hình thức trò chơi để kích thích sự hứng thú học tập của học sinh, nhằm đạt kết quả cao trong giờ học mà học sinh không nhàm chán. 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận: 
          Áp dụng những biện pháp mà tôi đưa ra để rèn kĩ năng viết văn  tả người cho học sinh lớp 5, tôi thấy kết quả thể hiện khá rõ nét. Học sinh hứng thú học tập hơn. Trong giờ học các em tập trung say sưa cùng bạn bè quan sát người cần miêu tả. Có thể nói rằng học sinh đã không còn ngại khi học văn miêu tả người. Các em làm bài một cách chủ động ý văn, lời văn, giọng văn phù hợp, đầy đủ, giàu cảm xúc. 
Muốn vậy, người giáo viên phải có sự chuẩn bị chu đáo trước khi lên lớp, phải nỗ lực sáng tạo trong suốt quá trình dạy học. Chỉ có nghiên cứu và sáng tạo mới cho giáo viên được những giờ dạy văn miêu tả người mới mẻ, sâu sắc, sinh động đem lại hiệu quả cao.
2. Khuyến nghị:

2.1. Đối với giáo viên
- Cần có nhận thức đúng về lý luận đổi mới phương pháp dạy học, phải biết kết hợp trong việc giúp học sinh lĩnh hội tri thức, hình thành kỹ năng và phát triển tâm sinh lý. 

- Giáo viên phải có trình độ nhất định về kiến thức, phải linh hoạt sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Giáo viên luôn coi học sinh là trung tâm của mọi hoạt động để phát huy được tính tích cực của học sinh, còn giáo viên chỉ là người tổ chức hướng dẫn học sinh.

- Giáo viên phải có lòng nhiệt tình, sự tận tâm với nghề, đức tính chịu khó kiên trì, có sự đầu tư thích đáng cho việc nghiên cứu tài liệu phục vụ bài dạy ở mỗi tiết học của học sinh.
- Cần thường xuyên tự bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho mình để vận dụng các phương pháp dạy học mới, tiên tiến vào quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục.

2.2 Đối với công tác quản lí chuyên môn:

- Các cấp quản lí chuyên môn cần quan tâm đến hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học các môn ở Tiểu học.

- Tổ chức các chuyên đề, hội thảo về phương pháp dạy học, tổ chức các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học thường xuyên hiệu quả.

         - Tổ chức các câu lạc bộ Tiếng Việt như: Yêu văn thơ em tập viết, Em tập sáng tác….. các tiết học tự chọn để bồi dưỡng nâng cao chất lượng học môn văn cho học sinh. 


- Động viên khuyến khích kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần đối với giáo viên có thành tích, tích cực tìm tòi, sáng tạo trong việc áp dụng đổi mới phương pháp dạy học.

        Trên đây là một số biện pháp: “Rèn kĩ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5”. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu và áp dụng cũng có những khó khăn nhất định. Tôi rất mong được sự góp ý chân thành của hội đồng khoa học nhà trường, hội đồng khoa học ngành cũng như bạn bè đồng nghiệp. 
Tôi xin chân thành cảm ơn!
MỤC LỤC

                                                    Nội dung                                             Trang
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2. Kiểu kết bài không mở rộng





a, Nêu nhận xét chung hoặc nói lên tình cảm của em với người được tả.








